VẬT LÝ 12 –ÔN TẬP HỌC KÌ 2-NĂM HỌC 2020-2021
CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
1. CÁC ĐẠI LƯỢNG TRONG MẠCH DAO ĐỘNG LC.
Câu 1.Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2.	Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3.	Một sóng điện từ có tần số 25 MHz thì có chu kì là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4.	Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ]	
2. SÓNG ĐIỆN TỪ.


Câu 5.	Một mạch dao động điện từ có tần số , vận tốc ánh sáng trong chân không . Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là
A. 0,6m.	B. 6m.	C. 60m.	D. 600m.
Câu 6.	Sóng điện từ
A. không mang năng lượng.	B. không truyền được trong chân không.
C. là sóng ngang.		D. là sóng dọc.
Câu 7.	Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?
A. Phản xạ.	B. Truyền được trong chân không.
C. Mang năng lượng.	D. Khúc xạ.

Câu 8.	Sóng điện từ của kênh VOV giao thông có tần số 91 MHz, lan truyền trong không khí với tốc độ . Bước sóng của sóng này là




A. .	B. .	C. .	D. .
 Câu 9.	Sóng điện từ
A. là sóng dọc và truyền được trong chân không.
B. là sóng ngang và truyền được trong chân không.
C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.
D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.

Câu 10.	Một người đang dùng điện thoại di động đề thực hiện cuộc gọi. Lúc này điện thoại phát ra
A. bức xạ gamma.	B. tia tử ngoại.	C. tia Rơn-ghen.	D. sóng vô tuyến.
Câu 11.	Trong chiếc điện thoại di động
A. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.	B. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.
C. chỉ có máy thu sóng vô tuyến.	D. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.
3.BÀI TẬP VỀ SÓNG VÔ TUYẾN.
Câu 12.	Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?
A. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung, sóng dài.
B. Sóng dài, sóng ngắn, sóng trung, sóng cực ngắn.
C. Sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng dài, sóng trung.
D. Sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn.
Câu 13.	Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùng sóng
A. Sóng ngắn vì bị tầng điện li phản xạ.	B. Vô tuyến cực ngắn vì có năng lượng lớn.
C. Vô tuyến cực dài vì năng lượng sóng lớn.	D. Sóng trung vì bị tầng điện li phản xạ.

Câu 14.	Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dung anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại
A. sóng trung.	B. sóng ngắn.	C. sóng dài.	D. sóng cực ngắn.
CHƯƠNG 5- SÓNG ÁNH SÁNG
1.TÁN SẮC ÁNH SÁNG
Câu 15.	Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này
A. không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu.	B. bị đổi màu.
C. bị thay đổi tần số.	D. không bị tán sắc.
Câu 16.	Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng
A. quang - phát quang.	B. nhiễu xạ ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.	D. giao thoa ánh sáng.
 Câu 17.	Hiện tượng tán sắc ánh sáng xảy ra khi
A. vuông góc ánh sáng trắng từ không khí vào nước.
B. xiên góc ánh sáng trắng từ không khí vào nước.
C. xiên góc ánh sáng đơn sắc từ không khí vào nước.
D. vuông góc ánh sáng đơn sắc từ không khí vào nước.
2.THANG SÓNG ĐIỆN TỪ.
Câu 18.	Sừ dụng thiết bị phát tia X để kiểm tra hành lí ở sân bay là dựa vào tính chất nào của tia X?
A. Khả năng đâm xuyên mạnh.	B. Gây tác dụng quang điện ngoài.
C. Tác dụng sinh lí, hủy diệt tế bào.	D. Làm ion hóa không khí.
Câu 19.	Tia X không có ứng dụng nào sau đây?
A. Chữa bệnh ung thư.		B. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại.
C. Chiếu điện, chụp điện.		D. Sấy khô, sưởi ấm.
Câu 20.	Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của
A. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.	B. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.
C. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.	D. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.
Câu 21.	Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là
A. tia hồng ngoại.	B. tia tử ngoại.	C. tia gamma.	D. tia Rơn-ghen.
Câu 22.	Cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X và tia γ. sắp xếp theo thứ tự các tia có năng lượng phôtôn giảm dần là
A. tia tử ngoại, tia γ, tia X, tia hồng ngoại.	B. tia γ, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
C. tia X, tia γ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.	D. tia γ, tia tử ngoại, tia X, tia hồng ngoại.
Câu 23.	Cơ thể con người có thân nhiệt 37°C là một nguồn phát ra
A. tia hồng ngoại.	B. tia Rơn-ghen.	C. tia gamma.	D. tia tử ngoại.
Câu 24.	Hiện nay, trong việc siêu âm y khoa sự phát triển của bào thai, hay chẩn đoán bệnh tật…là một kĩ thuật dùng
A. tia hồng ngoại.	B. tia tử ngoại.	C. tia gamma.	D. sóng siêu âm.
Câu 25.	Tia tử ngoại được dùng
A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
B. để chụp điện, chiếu điện trong y tế.
C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
Câu 26.	Tia X có cùng bản chất với
A. tia β+.	B. tia α.	C. tia hồng ngoại.	D. Tia β-.
Câu 27.	Trong thí nghiệm để phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại, dụng cụ nào sau đây đã được dùng để phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại?
A. Phim ảnh.	B. Kính lúp.	C. Cặp nhiệt điện.	D. Vôn kế.
3. MÁY QUANG PHỔ -CÁC LOẠI QUANG PHỔ.
Câu 28.	Chọn câu đúng? Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa trên hiện tượng
A. nhiễu xạ ánh sáng.	B. giao thoa ánh sáng.
C. tán sắc ánh sáng.	D. khúc xạ ánh sáng.
Câu 29.	Chọn câu đúng? Trong máy quang phổ lăng kính, ống chuẩn trực có tác dụng
A. phân tích chùm sáng thành nhiều tia sáng đơn sắc.
B. tạo ra một chùm tia sáng song song.
C. chụp ảnh quang phổ.	D. để quan sát quang phổ.
Câu 30.	Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phần có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành nhiều tia sáng đơn sắc là
A. ống chuẩn trực.	B. hệ tán sắc.
C. buống ảnh.	D. nguồn sáng.

4.GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG BẰNG KHE YOUNG
a.Giao thoa ánh sáng đơn sắc.

Câu 31.	Dùng thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng để đo bước sóng của một ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe hẹp là a và khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là . Nếu khoàng vân đo được trên màn là i thì bước sóng ánh sáng do nguồn phát ra được tính bằng công thức nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32.	Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng
A. là sóng siêu âm.	B. có tính chất sóng.	C. là sóng dọc.	D. có tính chất hạt.
Câu 33.	Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 3,0 mm. Khoảng vân trên màn là
A. 0,60 mm.	B. 0,75 mm.	C. 1,5 mm.	D. 1,2 mm.
Câu 34.	Trong thí nghiệm Y-Âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 2,4 mm. Khoảng vân trên màn là
A. 1,6 mm.	B. 1,2 mm.	C. 0,8 mm.	D. 0,6 mm.
Câu 35.	Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng
A. 0,48 μm.	B. 0,40 μm.	C. 0,60 μm.	D. 0,76 μm.

Câu 36.	Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho . Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 37.	Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là
A. 0,5 mm.	B. 1 mm.	C. 4 mm.	D. 2 mm.
Câu 38.	Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng
A. 600 nm.	B. 720 nm.	C. 480 nm.	D. 500 nm.
CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
1.Thuyết lượng tử ánh sáng.
Câu 39.	Thuyết lượng tử ánh sáng không được dùng để giải thích
A. hiện tượng quang điện.	B. hiện tượng quang – phát quang.
C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.	D. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
Câu 40.	Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?
A. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
B. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.
C. Năng lượng của phôtôn của ánh sáng tím lớn hơn năng lượng phôtôn của ánh sáng đỏ.
D. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
Câu 41.	Chọn phát biểu đúng, khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng
A. Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ.
B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.
C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.
D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.
Câu 42.	Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được
A. hiện tượng quang – phát quang.	B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.	D. hiện tượng quang điện ngoài.
2.Hiện Tượng Quang Điện
a.Bài Tập về Quang điện trong.
Câu 43.	Pin quang điện là nguồn điện, trong đó
A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.
Câu 44.	Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
A. quang - phát quang.	B. quang điện ngoài.	C. quang điện trong.	D. nhiệt điện.
b.Bài tập về quang điện ngoài.
Câu 45.	Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi tấm kim loại khi
A. chiếu vào tấm kim loại này một chùm hạt nhân heli.
B. chiếu vào tấm kim loại này một bức xạ điện từ có bước sóng thích hợp.
C. cho dòng điện chạy qua tấm kim loại này.
D. tấm kim loại này bị nung nóng bởi một nguồn nhiệt.

[bookmark: _GoBack]Câu 46.	Giới hạn quang điện của canxi là , công thoát electron ra khỏi bề mặt canxi là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 47.	Giới hạn quang điện của natri là 0,50 m. Công thoát của electron ra khỏi bề mặt của kẽm lớn hơn của natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là
A. 0,76m.	B. 0,70m.	C. 0,40m.	D. 0,36m.
c. Điều kiện xảy ra quang điện ngoài.
Câu 48.	Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng
A. 0,1 μm.	B. 0,2 μm.	C. 0,3 μm.	D. 0,4 μm.



Câu 49.	Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng  và vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?


A. Chỉ có bức xạ .	B. Chỉ có bức xạ .
C. Cả hai bức xạ.	D. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên.

CHƯƠNG 7- HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ.
Câu 50.	Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?
A. Năng lượng nghỉ.	B. Độ hụt khối.
C. Năng lượng liên kết.	D. Năng lượng liên kết riêng.
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